
Phụ lục 1

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 

Tổng tiêm đợt 1          1.165             955                13                    60                  55               33            2.281 

I Đơn vị tuyến tỉnh             260             388                 -                       -                    47               12               707 

1 Sở Y tế               11                 7                 -                       -                     -                 -                   18 

2 Bệnh viện đa khoa tỉnh             132             295                 -                       -                    47               -                 474 

3
Cán bộ Sở Giao thông vận tải 

tham gia chống dịch tại các chốt 
              -                 -                   -                       -                     -                 12                 12 

4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật               60               79                 -                       -                     -                 -                 139 

5 Bệnh viện Phổi               51                 7                 -                       -                     -                 -                   58 

6
Bệnh viện Y học cổ truyền + 

Trung tâm Kiểm nghiệm
                6               -                   -                       -                     -                 -                     6 

II Đơn vị tuyến huyện 905           567           13               60                  8                  21             1.574          

1 TTYT Thành phố Lai Châu               79                 8                 -                      19                    1               -                 107 

2 TTYT huyện Tam Đường             103               81                 -                       -                      1               12               197 

3 TTYT huyện Than Uyên               98             149                 -                      36                    1                 6               290 

4 TTYT huyện Tân Uyên             118               93                  1                     -                      1               -                 213 

5 TTYT huyện Phong Thổ             153               91                12                      4                    1               -                 261 

6 TTYT huyện Sìn Hồ             181               59                 -                       -                      1               -                 241 

7 TTYT huyện Mường Tè               91               70                 -                       -                      1               -                 162 

8 TTYT huyện Nậm Nhùn               82               16                 -                        1                    1                 3               103 

ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kèm theo kế hoạch số:              /KH-UBND, ngày       tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đối tượng tiêm phòng 

TT Tên đơn vị

Người trực tiếp tham 

gia điều trị, phân 

luồng …. tại cơ sở y tế

Người làm 

việc tại khu 

cách ly

Người làm 

nhiệm vụ điều 

tra dịch tễ, 

truy vết

Người tham 

gia phò ng 

chống dịch

Chốt Kiểm 

soát dịch 

liên ngành 

Tổng
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